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	1. Tên học phần: 
	KỸ THUẬT NHIỆT

	2. Mã học phần: 
	

	3. Số đơn vị học trình: 
	3

	4. Trình độ: 
	Dành cho học sinh năm thứ 1 

	5. Phân bố thời gian: 

- Lên lớp: 60 tiết 

- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	Không

	7. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các định luật cơ bản của nhiệt động học, quy luật biến đổi giữa nhiệt và công, các quá trình và chu trình biến đổi năng lượng; những kiến thức cơ bản về truyền nhiệt: dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu và bức xạ nhiệt.

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 

Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về quá trình biến đổi năng lượng giữa nhiệt và công, định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; định luật nhiệt động thứ hai; hơi nước, không khí ẩm, quá trình lưu động, tiết lưu của khí và hơi; máy nén khí, các chu trình chất khí, chu trình thiết bị động lực hơi nước, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt; các khái niệm cơ bản về quá trình truyền nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt; truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. 

	10. Tài liệu học tập: 

-Sách, giáo trình chính: 

[1]. Hoàng Đình Tín, Nhiệt công nghiệp, NXBGD, 2001.

-Tài liệu tham khảo: 

[1]. Hoàng Đình Tín, Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động lực học kỹ thuật và Truyền nhiệt, NXB ĐHQG HCM, 2010.
[2]. Hoàng Đình Tín, Lê Chí Hiệp, Nhiệt động lực học kỹ thuật, NXB ĐHQG HCM, 2010.

[3]. Trần Văn Phú, Giáo trình Kỹ thuật nhiệt, NXBGD, 2007.

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

Dự lớp: trên 80% 

- Thảo luận theo nhóm 

- Tiểu luận: 

- Kiểm tra thường xuyên 

- Thi giữa học phần 

- Thi kết thúc học phần 

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 

Theo học chế niên chế 

	13. Nội dung chi tiết học phần 

 


	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	6
	0

	2
	ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG I 
	6
	0

	3
	ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG II
	4
	0

	4
	HƠI NƯỚC
	4
	0

	5
	KHÔNG KHÍ ẨM
	6
	0

	6
	QUÁ TRÌNH LƯU ĐỘNG VÀ TIẾT LƯU 
	4
	0

	7
	MÁY NÉN KHÍ
	4
	0

	8
	MỘT SỐ CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN
	8
	0

	9
	DẪN NHIỆT
	4
	0

	10
	TRAO ĐỔI NHIỆT ĐỐI LƯU
	4
	0

	11
	BỨC XẠ NHIỆT
	4
	0

	12
	TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
	6
	0

	Tổng cộng:
	60
	0


1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Hệ nhiệt động

1.2. Thông số trạng thái
1.2.1. Khái niệm và tính chất của thông số trạng thái
1.2.2. Một số thông số trạng thái
1.3. Khí lý tưởng và phương trình trạng thái khí lý tưởng
1.3.1. Khái niệm khí lý tưởng
1.3.2. Phương trình trạng thái khí lý tưởng

1.4. Hỗn hợp khí lý tưởng
1.4.1. Khái niệm và tính chất của hỗn hợp khí lý tưởng
1.4.2. Các thông số đặc trưng của hỗn hợp khí lý tưởng
1.5. Nhiệt dung riêng 
1.5.1. Khái niệm và phân loại nhiệt dung riêng
1.5.2. Công thức liên hệ giữa các loại nhiệt dung riêng chất khí

1.5.3. Nhiệt dung riêng của hỗn hợp khí 
2. ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG I 

2.1. Nhiệt và công

2.1.1. Nhiệt lượng
2.1.2. Công
2.2. Định luật nhiệt động I
2.2.1. Phát biểu
2.2.2. Công thức

2.2.3. Hệ quả và ý nghĩa của định luật nhiệt động I
2.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
2.3.1. Quá trình đẳng áp
2.3.2. Quá trình đẳng tích
2.3.3. Quá trình đẳng nhiệt
2.3.4. Quá trình đoạn nhiệt
2.3.5. Quá trình đa biến
3. ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG II

3.1. Những hạn chế của định luật nhiệt động I
3.2. Chu trình nhiệt động

3.3. Định luật nhiệt động II
3.4. Chu trình Carnot

4. HƠI NƯỚC

4.1. Khái niệm

4.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp

4.3. Bảng và đồ thị hơi nước
4.4. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi nước

5. KHÔNG KHÍ ẨM

5.1. Vấn đề chung không khí ẩm
5.2. Thông số đặc trưng
5.3. Đồ thị không khí ẩm
       

5.4  Các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm

6. QUÁ TRÌNH LƯU ĐỘNG VÀ TIẾT LƯU 

6.1. Quá trình lưu động
6.1.1. Khái niệm lưu động
6.1.2. Những giả thuyết khi nghiên cứu quá trình lưu động

6.1.3. Phương trình liên tục

6.1.4. Tốc độ âm thanh và số Mach

6.1.5. Xác định tốc độ của dòng lưu động

6.1.6. Xác định lưu lượng của dòng lưu động

6.2. Quá trình tiết lưu 
6.2.1. Khái niệm tiết lưu

6.2.2. Hiệu ứng tiết lưu Joule - Thomson
7. MÁY NÉN KHÍ
7.1. Đại cương

7.2. Máy nén piston một cấp nén

7.2.1. Nguyên lý làm việc lý thuyết

7.2.2. Công tiêu tốn của máy nén
7.2.3. Tác hại của dung tích thừa trong xilanh

7.3. Máy nén nhiều cấp

8. MỘT SỐ CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ BẢN

8.1. Các chu trình chất khí

8.2. Chu trình thiết bị động lực hơi nước

8.3. Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt

9.  DẪN NHIỆT

9.1. Một số khái niệm cơ bản

9.1.1. Dẫn nhiệt

9.1.2. Mật độ dòng nhiệt 
9.1.3. Nhiệt trở 
9.1.4. Hệ số dẫn nhiệt 

9.2. Định luật Fourier
9.3. Dẫn nhiệt qua vách phẳng

9.4. Dẫn nhiệt qua vách trụ

10. TRAO ĐỔI NHIỆT ĐỐI LƯU
10.1. Một số khái niệm cơ bản

10.1.1. Trao đổi nhiệt đối lưu

10.1.2. Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu 

10.1.3. Một số tiêu chuẩn đồng dạng
10.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu
10.2.1. Nguyên nhân gây ra chuyển động

10.2.2. Chế độ chuyển động

10.2.3. Tính chất vật lý của chất lỏng 

10.2.4. Hình dáng, kích thước, vị trí bề mặt trao đổi nhiệt

10.3. Công thức Newton
10.4. Một số trường hợp trao đổi nhiệt đối lưu
11. BỨC XẠ NHIỆT
11.1. Một số khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt
11.1.1. Khái niệm bức xạ nhiệt

11.1.2. Vật trắng, trong và đen tuyệt đối
11.1.3. Năng suất bức xạ, năng suất bức xạ riêng và năng suất bức xạ hiệu dụng
11.2. Một số định luật cơ bản về bức xạ

11.2.1. Định luật Planck

11.2.2. Định luật Wien

11.2.3. Định luật Stefan-Boltzmann
11.2.4. Định luật Kirchhoff
11.3. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa các vật đặt trong môi trường trong suốt
12. TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
12.1. Truyền nhiệt
12.1.1. Khái niệm và phân loại truyền nhiệt

12.1.2. Một số dạng truyền nhiệt phức hợp

12.1.2.1. Truyền nhiệt phức hợp qua vách phẳng

12.1.2.1. Truyền nhiệt phức hợp qua vách trụ

12.2. Tăng cường truyền nhiệt

12.3. Thiết bị trao nhiệt
12.3.1. Khái niệm và phân loại

12.3.2. Phương pháp tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

12.3.2.1. Phương pháp độ chênh nhiệt độ trung bình logarit LMTD

12.3.2.2. Phương pháp hiệu suất nhiệt NTU

12.3.2.3. Phương pháp trung bình số học

	 
	Tp HCM, ngày     tháng    năm 20 

	Trưởng đơn vị 
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